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• Tóm tắt: Đại hội XIII của Đảng chủ trương khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, với 
mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam trở thành nước phát triển, theo định hướng 
XHCN. Bài viết phân tích những quan điểm cơ bản và giải pháp thực hiện phát triển 
nhanh, bền vững đất nước trong giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045,

• Từ khóa: Đại hội XIIT, phát triển nhanh, bên vững; phát triển đất nước.

triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trướng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bàng xã hội và bảo vệ môi trường”(2). Đại hội XI (năm 2011) khảng định phát triển nhanh, bền vững là quan điếm xuyên suốt trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH; đồng thời làm rõ hơn mối quan hệ giữa phát triển nhanh và phát triển 
bền vững. “ Phát triển bển vững là cơ sở để phát triển nhanh, phát triển nhanh để tạo nguồn lực cho phát triển bền vững. Phát triển nhanh và bền vững phải luôn gán chặt với nhau trong quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Phải đặc biệt coi trọng giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chác độc lập dân tộc, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đế bảo đảm cho đất nước phát triển nhanh và bền vửng”(3). Đại hội XII của Đảng (năm 2016) tiếp tục bổ sung những nội dung cơ bản 
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1. Quan điếm của Đảng từ Đại hội VIII đến 
Đại hội XII về phát triển nhanh, bền vữngMục tiêu nhất quán, xuyên suốt trong đường lối đổi mói đất nước là đưa Việt Nam thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng XHCN. Do xuất phát điểm rất thấp, nền tảng cơ bản thiếu và yếu, yêu cầu phắt triển nhanh, bền 
vửng\ầ tất yếu khách quan trong tiến trình CNH, HĐH đất nước.Chủ trương phát triển bền vửngìần đầu tiên được nêu ra trong Văn kiện Đại hội VIII (năm 1996) là: “Tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bàng xã hội, giữ gìn và phát huy bản sác văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái”(1). Chủ trương phát triển nhanh gán với 
phát triển bền vững được chính thức đề cập tại Đại hội IX năm 2001. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 xác định rõ: “Phát
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là: “Bảo đảm phát triến nhanh, bền vững trên cơ sờ ổn định kinh tê' vĩ mô và không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát triển hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu; phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh. Phát triển kinh tế phải gán kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, xà hội, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm quốc phòng, an ninh và hòa bình, ổn định để xây dựng đất nước”(4). Đặc biệt, Đại hội XII đã nhấn mạnh vai trò của yếu tố kinh tế trong ba trụ cột phát triển bền vững, coi tăng trưởng 
kinh tếlà điều kiện cần để bảo đảm cho sự bền vững trong phát triển ở Việt Nam.Như vậy, từ Đại hội VIII đến Đại hội XII, trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu thế phát triển trên thế giới(5), Đảng ta đã từng bước bổ sung quan điểm dựa trên nhận thức khoa học về phát triển bền vững, với 3 trụ cột là: bền vững về kinh tế, bền vững về xã hội, bền vững về sinh thái - tài nguyên và môi trường. Trên cơ sở đó, nội hàm về phát triển nhanh, bền vững ở Việt Nam được xác định gồm: tăng trướng kinh tê' bền vững; tăng trưởng kinh tế gán kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, thúc đẩy tiến bộ xã hội; tăng trướng kinh tế gắn với sử dụng hiệu quá tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo môi trường hòa bình, ổn định.Quan điểm phát triển nhanh, bền vững đã được cụ thể hóa và triển khai vào thực tiễn công cuộc đấy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, nhàm sớm đưa Việt Nam phát triển trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng XHCN. Tuy vậy, bên cạnh những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của quá trình đổi mới, đánh giá tổng thế, Đảng ta đã chí 

rõ những yếu tô' phát triển thiếu bền vững, “việc tạo nền tảng để đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt được mục tiêu đề ra”(6). Tăng trưởng kinh tế thiếu ổn định, trong giai đoạn 2006- 2010 bình quàn đạt 7%(7); giai đoạn 2011-2015 đạt 5,9%(8); giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 6%(9). Cơ cấu các ngành kinh tế theo tiêu chí nước công nghiệp hiện đại chưa đạt; trong đó, tỷ trọng khu vực nông - lâm nghiệp - thủy sản còn cao, năm 2020 chiếm 14,88%; công nghiệp và xây dựng 33,72%; dịch vụ 41,63%. Đóng góp của năng suất các nhân tô' tổng họp (TEP) có sự gia tăng nhất định nhưng vẫn còn thấp, giai đoạn 2011-2015 đạt khoảng 29%, 2016-2020 đạt 45,7%(10). Năng lực cạnh tranh quốc gia chưa được cải thiện nhiều. Công nghiệp vẫn chủ yếu gia công, láp ráp, giá trị gia tảng không cao; công nghiệp hỗ trợ phát triển chậm, tỷ lệ nội địa hóa thấp, hiệu quả tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu còn hạn chế; tốc độ tăng trưởng nòng nghiệp chậm lại, chịu ảnh hưởng lớn của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển chưa đổng bộ(11).Tăng trưởng kinh tế chưa đủ mạnh để thúc đẩy tiến bộ xã hội, chưa tạo ra những bước đột phá trong cải thiện thu nhập và mức sống dân cư, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Thu nhập bình quân đầu người tăng: năm 2015 đạt 2.109ƯSD/người, năm 2020 đạt khoảng trên 2.750 ƯSD/người, nhưng vẫn còn thấp so với mục tiêu của một nước công nghiệp. Giảm nghèo chưa bền vững; chưa có giải pháp hữu hiệu để xử lý vấn đề phân hóa giàu - nghèo, gia tăng bất bình đảng về thu nhập, kiểm soát và xử lý các mâu thuẫn, xung đột xã hội. Thụ hưởng của người dân từ thành tựu phát triển của đất nước chưa hài hòa.
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Tăng trưởng kinh tế gán với sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu còn nhiều bất cập, biểu hiện ở xu thế khan hiếm tài nguyên và sứ dụng không hiệu quả tài nguyên; ô nhiẻm môi trường gây ra bởi tăng trướng ngày càng cao và kiểm soát vấn đề ô nhiễm yếu kém. Chậm chuyển đổi cơ cấu sử dụng năng lượng theo hướng tiết kiệm, tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Các hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học tiếp tục suy giảm. Tình trạng nhập khấu công nghệ lạc hậu, máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên, vật liệu không đạt chuẩn về môi trường chậm được khắc phục(12).Trong giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo, dự báo các yếu tố tác động đến việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững ở Việt Nam là rất lớn, đó là tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó 

lường; biến đổi khí hậu đang gây ra những hậu quả nghiêm ưọng; đại dịch Covid-19 tiếp tục diên biến khó dự báo...Những hạn chế của quá trình thực hiện đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế trong giai đoạn 1996-2020 cùng những dự báo về xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu trong giai đoạn tiếp theo, đã đặt ra những yêu cầu mới, đó là cần tiếp tục có quan điểm đúng đán và giải pháp phù họp về phát ưiển nhanh, bền vững đế lãnh đạo đất nước đạt mục tiêu đề ra.
2. Quan điếm cơ bản về phát triển nhanh, 

bền vững tại Đại hội XIIITrên cơ sở yêu cầu khách quan cúa đất nước ưong mối quan hệ tương tác giữa mục tiêu phát triển và bối cảnh mới của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, Đại hội XIII chú trương: “đẩy mạnh toàn diện, đổng bộ công cuộc đổi mới, phát triển 

Tăng trường kinh tế nhanh thúc đẩy tiêu thụ năng lượng xanh ở Việt Nam _ Anh: TTXVN
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nhanh và bền vững đất nước”(13); mục tiêu phấn đấu “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta ưở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”(14).Kế thừa các kỳ đại hội trước, quan điểm về phát triển nhanh, bền vững được Đại hội XIII đề ra là: (1) Phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. (2) Lấy cải cách, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập và thực thi pháp luật hiệu lực, hiệu quả là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển đất nước. (3) Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển; lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững. (4) Xây dựng nền kinh tế tự chủ, trên cơ sở làm chủ công nghệ và chú động, tích cực hội nhập, đa dạng hóa thị trường, nâng cao khả năng thích ứng của nền kinh tế. Phát huy nội lực là yếu tố quyết định gán vói ngoại lực và sức mạnh thời đại. (5) Chủ động, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; gán kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại(15).Quan điểm phát triển nhanh, bền vững, Đại hội XIII tiếp tục chú ttọng các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, tài nguyên - môi trường và quốc phòng - an ninh. Trong đó, điểm mới là:Về phương pháp thực hiện: nhấn mạnh vai trò của ba yếu tố là khoa học - công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số; khảng định phải đổi mới tư duy và hành động; chủ động nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội cúa cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 gán với quá trình hội nhập quốc tế; phát triển kinh tế số, xã hội số.Về động lực để phát triển nhanh, bền vững: nhấn mạnh việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển; lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững.Để đạt được mục tiêu đề ra, Đại hội XIII của Đảng đã định hướng những giải pháp cơ bản theo quan điểm phát triển nhanh, bền vững:
Về tăng trưởng kinh tế. Tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, giải quyết tốt hơn quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội. Thực hiện chuyển đổi số quốc gia một cách toàn diện để phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số. Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhàm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh ừanh của nền kinh tế; là động lực chính của tăng trưởng kinh tế.Đẩy mạnh CNH, HĐH, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm thực chất, hiệu quả; phát triển nền kinh tế số; thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô. Đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, đẩy nhanh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, bảo đảm doanh nghiệp nhà nước là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước. Phát 
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triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân của người Việt Nam cả về số lượng, chất lượng, thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế; khuyến khích hình thành, phát triển những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh khu vực, quốc tế. Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp; phát triển mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, đạt tiêu chuẩn phổ biến về an toàn thực phẩm. Xây dựng nền còng nghiệp quốc gia vững mạnh; kết họp hài hòa cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó chú trọng phát triển theo chiểu sâu, tạo bước đột phá trong nâng cao nâng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp. Tập trung cơ cấu lại công nghiệp theo hướng nâng cao trình độ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khai thác triệt để cơ hội của cuộc Cách mạng còng nghiệp lần thứ tư và lợi thê' thương mại. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng tăng các ngành công nghiệp có công nghệ, giá trị gia tăng cao và dịch chuyển lên các còng đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị của từng ngành công nghiệp. Tập trung phát triển một số ngành công nghiệp nền tảng. Ưu tiên phát triến một số ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghệ mới, công nghệ cao. Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, thực sự trở thành một mủi nhọn cúa công nghiệp quốc gia. Phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế vùng, kinh tê' biến, lấy các đô thị làm động lực phát triển vùng và đấy mạnh xây dựng nông thôn mới.
Về tăng trưởng kinh tế gắn kết chặt chẽ với 

phát triển văn hóa, thúc đẩy tiến bộ xã hội: Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu những tinh hoa văn hóa 

nhân loại, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Đẩy nhanh xây dựng xã hội số.Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo đa chiều, bền vững, bao trùm, nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nâng cao chất lượng dân số, sức khỏe người dân cả về thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ củng như chất lượng cuộc sống. Cải cách tổng thể, hệ thống, đồng bộ chính sách tiền lương theo hướng tuân thủ nguyên tác phân phối theo lao động và quy luật khách quan cúa kinh tế thị trường. Điều chỉnh quan hệ phân phối thu nhập. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Đổi mới phương pháp tiếp cận trong xây dựng và thực hiện pháp luật, chính sách lao động, việc làm bám sát với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xu hướng cúa thời đại; gán trực tiếp các mục tiêu, chỉ tiêu về lao động, việc làm với mục tiêu phát triển kinh tế. Tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công; bảo đảm chê' độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân phù họp với xu hướng tăng trướng kinh tế, tiến bộ và công bàng xã hội. Hoàn thiện hệ thống luật pháp về báo hiếm xã hội, tiến tới thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là cho những người yếu thế, người nghèo. Thực hiện tốt mục tiêu đoàn kết tòn giáo, đại đoàn kết toàn dân tộc. Kiên trì thực hiện phương châm “lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”, “dân thụ hưởng” thành quả phát triển, tiến bộ xã hội.Về tăng trưởng kinh tế gắn với sứ dụng hiệu 
quả tài nguyên, báo vệ môi trường và ứng phó 
với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ 
thiên tai: Quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu 
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quả sử dụng các nguồn lực tài nguyên, nhất là đất, nước, khoáng sản, theo nguyên tác thị trường. Đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách báo đảm đồng bộ, minh bạch các yếu tố thị trường để có khả năng vốn hóa các nguồn lực tài nguyên, phân bổ họp lý và sử dụng có hiệu quả. Bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập và ngăn chặn suy giảm tài nguyên nước. Ngăn chặn suy thoái, tối ưu hóa các mục đích sứ dụng đất nông nghiệp. Bảo vệ, phát triển, nâng cao chất lượng rừng và tăng độ che phủ rừng, nhất là duy trì độ che phú rừng đầu nguồn; bảo vệ các khu bảo tổn thiên nhiên, đa dạng sinh học. Đối tượng được hưởng lợi từ tài nguyên, môi trường phải có nghĩa vụ đóng góp để đầu tư trở lại cho bảo vệ môi trường.Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Thực hiện nghiêm và nâng cao chất lượng đánh giá tác động môi trường, môi trường chiến lược. Kiểm soát an toàn, xử lý dứt điểm ô nhiêm môi trường do hậu quả chiến tranh. Tăng cường giám sát, công khai đầy đủ, kịp thòi thồng tin và nâng cao chất lượng môi trường không khí, có biện pháp hạn chế ô nhiễm tiếng ồn, xử lý rác thải ở các đô thị, khu vực đông dân cư. Thực hiện nguyên tác đối tượng gây ô nhiễm môi trường phải trả chi phí để xử lý, khác phục hậu quả, cải tạo và phục hồi môi trường.Chủ động giám sát, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế xanh, ít chất thải, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, các-bon thấp; khuyến khích phát triển mô hình kinh tê' tuần hoàn để sử dụng tổng họp và hiệu quả đầu ra của quá trình sản xuất. Nâng cao tính chống chịu và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của hệ thống kết cấu hạ tầng và của nền kinh tế, thực hiện các giải pháp thông 

minh để thích ứng trong nông nghiệp, thủy sản và phát triển rừng.Như vậy, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khảng định quan điểm phát triển nhanh, bền vững; gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường trong bối cảnh mới của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu, nhàm hoàn thành mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 □
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